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Stt 

Mã sinh 

viên 
Tên sinh viên Phái Mã lớp 

Mã 

phòng 

Ghi 

chú 

1 B1510213 Nguyễn Thị Thắm Nữ HG15V2A2 AB02001   

2 B1510208 Phạm Thị Bích Như Nữ HG15V2A2 AB02001   

3 B1505677 Lê Thị Kim Phượng Nữ KH1594A1 AB02001   

4 B1505659 Nguyễn Trúc Linh Nữ KH1594A1 AB02001   

5 B1510966 Trần Thị Thúy An Nữ HG15W8A1 AB02002   

6 B1508248 Phạm Võ Huyền Chân Nữ XH15W8A2 AB02002   

7 B1505062 Phạm Cẩm Giang Nữ TS1576A1 AB02002   

8 B1503330 Trần Thị Thanh Xuân Nữ MT1538A2 AB02002   

9 T1502917 Thang T Mỹ Tiên Nữ 1529XH03 AB02003   

10 T1502773 Lâm Tiểu Phụng Nữ 1529XH02 AB02003   

11 T1502354 Kim Thị Ngọc Chi Nữ 1529XH01 AB02003   

12 T1500965 Trầm Thị Trúc Mai Nữ 1529TN03 AB02003   

13 B1505245 Đường Thị Hồng Phúc Nữ TS1582A2 AB02004   

14 B1503086 Trần Ái Nhi Nữ LK1565A3 AB02004   

15 B1503066 Kim Thị Sô Khêm Nữ LK1565A3 AB02004   

16 B1502844 

Nguyễn Thị Thúy 

Kiều Nữ LK1563A1 AB02004   

17 T1502548 Kim Thị Mỷ Kim Nữ 1529XH01 AB02005   

18 T1502457 Kim Thị Hà Nữ 1529XH01 AB02005   

19 T1501395 Nguyễn Thị Phiên Nữ 1529TN03 AB02005   

20 T1500497 Phạm Thị Cẩm Hằng Nữ 1529TN02 AB02005   

21 B1510750 Liêu Thị Ngọc Thư Nữ HG15V1A1 AB02006   

22 B1501761 Sơn Ngô Thị Tú Trinh Nữ SP1518A1 AB02006   

23 B1501734 Sơn Thị Kim Ngân Nữ SP1518A1 AB02006   

24 B1501664 Lâm Nữ Tôn Minh Nữ SP1517A1 AB02006   

25 B1510132 Lê Thị Thu Trinh Nữ HG1513A1 AB02007   

26 B1500562 Kim Thị Minh Mẫn Nữ NN1567A2 AB02007   

27 B1500387 Trương Tuyết Trinh Nữ MT1557A1 AB02007   

28 B1403918 Nguyễn Hồng Thể Nữ ML14U3A1 AB02007   



29 B1503104 Nguyễn Thị Thuyền Nữ LK1563A3 AB02008   

30 B1503091 Phạm Thị Mỹ Phượng Nữ LK1565A3 AB02008   

31 B1503082 Hồ Kim Ngọc Nữ LK1564A1 AB02008   

32 B1503077 Trương Ngọc Mơ Nữ LK1563A3 AB02008   

33 B1510363 Danh Thị Kim Khoa Nữ HG1523A2 AB02009   

34 B1505618 

Nguyễn Thị Xuân 

Thảo Nữ DA15Y3A1 AB02009   

35 B1503006 Bùi Vũ Khánh Tân Nữ LK1565A2 AB02009   

36 B1401195 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ DI14V7A3 AB02009   

37 B1509012 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thắm Nữ NN15X8A1 AB02010   

38 B1508070 Huỳnh Ái Huệ Nữ XH15W7A1 AB02010   

39 B1507118 Đặng Xuân Mai Nữ DI15V7A1 AB02010   

40 B1411862 Trần Thị Thủy Tiên Nữ KT1423A3 AB02010   

41 B1510574 Trần Ngọc Mỹ Nữ HG15U6A1 AB02011   

42 B1510275 

Nguyễn Thị Kim 

Hương Nữ HG1522A2 AB02011   

43 B1505984 Phan Diễm Trinh Nữ KH15U1A1 AB02011   

44 B1302573 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ KT13W3A1 AB02011   

 


